
UBND HUYỆN KIM ĐỘNG 

 TRƯỜNG TH&THCS VŨ XÁ 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về cơ sở vật chất, năm học 2023 - 2024 

 

I. Điểm trường 

TT Địa chỉ Diện tích điểm trường 
Diện tích sân 

chơi 

 THCS Lê Xá – Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 3300m2  

Tiểu học Cao Xá – Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 3759m2  

Cộng tổng diện tích toàn trường 7059m2 2.500m2 

Diện tích toàn trường tính bình quân/01học sinh: 6,66m2/1 học sinh 

 

II. Phòng học 

1. Khối TH. 

TT Loại phòng học Số lượng Diện tích (m2) Bình quân (m2)/01hs 

1 Phòng học kiên cố 08   

2 Phòng học bán kiên cố 0   

3 Phòng học tạm 0   

4 Phòng học nhờ 0   

2. Khối THCS 

TT Loại phòng học Số lượng Diện tích (m2) Bình quân (m2)/01hs 

1 Phòng học kiên cố 7   

2 Phòng học bán kiên cố 0   

3 Phòng học tạm 0   

4 Phòng học nhờ 0   

…v.v….. 

III. Phòng chức năng 

TT Tên phòng Số lượng Diện tích Ghi chú 

1  Phòng truyền thống 0   

2  Phòng Hội đồng 1   

3  Phòng tổ chuyên môn 0    

4 Phòng Ban giám hiệu 2   

5 Phòng Công đoàn 0    

6 Phòng Đoàn, Đội 1    

7 Phòng thư viện 1    
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8 Phòng đồ dùng, thiết bị 1    

9 Phòng học Tin học 1    

10 Phòng học Ngoại ngữ 1    

11 Phòng học bộ môn khác 3    

12 Phòng giáo dục nghệ thuật 2    

13 Phòng tư vấn tâm lý học sinh 1   

14 Phòng vệ sinh 4   

15 Phòng đa chức năng 1   

16 Phòng chờ giáo viên 0   

17 Phòng Văn thư 0   

19 Phòng kế toán 0   

20 Phòng Y tế 0   

 

IV. Đồ dùng, thiết bị dạy học 

T 

T 
Khối lớp 

Danh mục đồ dùng, thiết 

bị dạy học hiện có 

Số lượng 

(bộ) 

So với yêu cầu tối 

thiểu đủ (thiếu)/bộ 

1 
Khối lớp 

1: 

-Bộ đồ dùng học toán lớp 1 

-Bộ chữ dạy viết lớp 1 

17 

2 

Thiếu 58 

Đủ 

2 
Khối lớp 

2: 

-Bộ đồ dùng dạy toán lớp 2 3 

3 Khối lớp 3 

- Bộ đồ dùng dạy toán học 

sinh 

-Bộ đồ dùng dạy toán giáo 

viên 

100(cũ) 

 

3 

-Đủ 

 

Đủ 

4 
Khối lớp 

4: 

-Bộ đồ dùng dạy toán giáo 

viên 

-Bộ đồ dùng toán học sinh 

2 

 

26 

Đủ 

 

Thiếu 46 

5 
Khối lớp 

5: 

-Bộ đồ dùng toán GV 

- Bộ đồ dùng toán học sinh 

2 

36 

Đủ 

Thiếu 36 

6 
Khối lớp 

6: 

Bộ đồ dùng dạy KHTN 

Bộ tranh dạy  môn ngữ văn. 

Bộ tranh dạy KHTN 

Bộ Tranh dạy Lịch sử- địa 

lý 

Bộ đồ dụng dạy toán 

2 

1 

1 

1 

1 

Thiếu 4 

Đủ 

Đủ 

Đủ 

Đủ 

7 
Khối lớp 

7: 

Bộ đồ dùng dạy KHTN 

Bộ tranh KHTN 

2 

1 

Thiếu 4 

Đủ 

8 Khối lớp Bộ đồ dùng KHTN 2 Thiếu 4 



3 

 

8: Bộ Tranh dạy KHTN 

 

1 Đủ 

9 
Khối lớp 

9: 

Bộ đồ dùng dạy môn vật lý 

Bộ đồ dùng dạy môn hóa 

Bộ đồ dùng dạy mộn sinh 

1 

2 

3 

Thiếu 5 

Thiếu 4 

Thiếu 3 

 

 

V. Thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ làm việc và học tập  

TT Danh mục thiết bị hiện có Số lượng 
So với yêu cầu tối thiểu 

đủ (thiếu) 

1  Máy vi tính 33  

2 Ti vi 2  

3  Đài cát xét 0  

4 Đầu Video/đầu đĩa 0  

5 Máy chiếu OverHead/projector/vậtthể 3  

6 Thiết bị khác...   

 

VI. Nhà vệ sinh 

1. Điểm trường 1 

Danh mục 

nhà vệ sinh 

Số 

lượng 
Diện tích 

Diện tích bình 

quân/giáo viên/học sinh 

Ghi 

chú 

Dùng cho giáo viên 2 36m2 0,91m2  

Dùng cho học sinh 2 100 m2 0,17 m2  

Đạt chuẩn vệ sinh theo 

quy định 
 

   

Chưa đạt chuẩn vệ sinh 

theo quy định 
 

   

 

VII. Cơ cở vật chất, trang thiết bị khác 

 TT  Tên điểm trường Danh mục CSVC, trang thiết bị Có Không 

1 Khối TH Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X  

  

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X  

Kết nối internet X  

Trang thông tin điện tử (website) X  
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Tường rào xây X  

 ..v.v…   

2 Khối THCS Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X  

  

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X  

Kết nối internet X  

Trang thông tin điện tử (website)  X  

Tường rào xây X  

   .v.v.   

 
  Vũ Xá, ngày 30 tháng 9 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Thúy 
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UBND HUYỆN KIM ĐỘNG 

 TRƯỜNG TH&THCS VŨ XÁ 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, năm học 2023 - 2024 

 

T 

T 
Nội dung 

Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

II 

Hạng 

III 

Hạng 

IV 
Tốt Khá Đạt CĐ 

I Cán bộ quản lý 3   3    1 2      

1 Hiệu trưởng 1   1    1       

2 Phó hiệu trưởng 2   2     2      

II  Giáo viên 27   26 1   6 18 3     

1  Toán 1   1    1 
 

 
     

2  Lý 1   1     1      

3  Hóa 0              

4  Sinh 1   1     1      

5 CN 1   1     1      

6  Tin học 1   1     1      

7  Thể dục 1   1     1      

8  Văn 3   3     3      

9  Sử 1   1     1      

10  Địa 0   0           

11  GDCD 1   1    1       

12  Ngoại ngữ 2   2    1  1     

13 Âm nhạc 1   1      1     

14 Mĩ thuật 2   2    1 1      

15 
Giáo viên văn 

hóa Tiểu học 
11   10 1   2 8 1     

III Nhân viên 3   2  1  1 1 1     

1  Văn thư 1     1    1     
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2  Kế toán 1   1    1       

3 Thủ quỹ 0              

4  Y tế 0              

5  Thư viện 0              

6 
 Thiết bị, thí 

nghiệm 
1   1     1      

7 
 Nhân viên  

khác 
0              

IV  Tổng số 33   30 2 1  8 21 4     

 

  Vũ Xá, ngày 30 tháng 9 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Thúy  
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UBND HUYỆN KIM ĐỘNG 

 TRƯỜNG TH&THCS VŨ XÁ 

 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2023 -2024 (Cấp Tiểu học) 

 

TT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

1 

Chương trình giáo dục 

TH     

 nhà trường thực hiện 

CTGDPT 2018 CTGD VNen 

2 

Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt đối với HS 

của nhà trường 

GD KNS; GD TN; T/Anh tự chọn (hoặc bổ trợ); Đọc TV; HĐ 

SHTT, GD truyền thống, tư tưởng. vv… 

3 
Yêu cầu về phối hợp giữa  

nhà trường và gia đình.  

 Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh 

thường xuyên liên hệ để cùng chăm lo việc học tập của con em. 

Tổ chức họp CMHS ít nhất 3lần/năm học. 

4 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của học sinh 

  Hs tích cực, chăm chỉ, tự giác học tập trên lớp, học bài, làm bài 

tập về nhà trước khi đến lớp.  

5 

Kết quả n.lực, p.chất, học 

tập và s.khỏe của HS dự 

kiến đạt được 

  

  

  

 

5.1. Về năng lưc  

Tự p.vụ, tự quản – Lớp 5 

Tự chủ, tự học – Lớp 

1,2,3,4 

Tốt:  58% 

Đạt: 50% 

CCG: 2% 

Tốt: 57% 

Đạt: 43% 

CCG: 0 

Tốt: 57% 

Đạt: 43% 

CCG: 0 

Tốt: 51% 

Đạt: 49% 

CCG: 0 

Tốt: 69% 

Đạt: 31% 

CCG: 0 

Hợp tác – Lớp 5 

G.tiếp và h/tác – Lớp 

1,2,3,4 

Tốt: 60%  

 Đạt: 40%  

 CCG: 0 

 Tốt: 64%   

 Đạt: 36% 

 CCG: 0 

 Tốt: 55%   

 Đạt: 44%  

 CCG: 1% 

Tốt: 60%   

 Đạt: 37%  

 CCG: 3% 

Tốt: 68 %  

 Đạt: 32% 

 CCG: 0 

Tự học, GQVĐ- lớp 5 

GQVĐ và s/tạo- Lớp 

1,2,3,4 

Tốt: 50%  

 Đạt: 48 % 

 CCG: 2% 

 Tốt: 54%  

 Đạt: 43% 

 CCG: 3% 

 Tốt: 56%  

 Đạt: 44% 

 CCG: 0 

Tốt: 61%  

 Đạt:38% 

 CCG: 1% 

Tốt: 56%  

 Đạt: 44% 

 CCG: 0 

 5.2. Phẩm chất      

 
Chăm học, chăm làm -L5 

Chăm chỉ -L1,2,3,4 

Tốt:  58% 

Đạt: 48% 

CCG: 4% 

Tốt: 50% 

Đạt: 49% 

CCG: 1% 

Tốt:  55% 

Đạt:  42% 

CCG: 3% 

Tốt:  51% 

Đạt:  48% 

CCG: 1% 

Tốt:  56% 

Đạt:  44% 

CCG: 0 

 
Tự tin, trách nhiệm- L5 

Trách nhiệm- L1,2,3,4 

Tốt:  56% 

Đạt: 42% 

CCG: 2% 

Tốt:  56% 

Đạt: 43% 

CCG: 1% 

Tốt:  64% 

Đạt: 35% 

CCG: 1% 

Tốt: 51% 

Đạt: 49% 

CCG: 0 

Tốt:  64% 

Đạt:  36% 

CCG: 0 
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Trung thực, kỷ luật –L5 

Trung thực –L1,2,3,4 

Tốt:  58% 

Đạt: 40% 

CCG: 2% 

Tốt: 56% 

Đạt: 43% 

CCG: 1% 

Tốt:  63% 

Đạt: 36% 

CCG:1% 

Tốt: 50% 

Đạt: 49% 

CCG: 1% 

Tốt:  69% 

Đạt:  31% 

CCG: 0 

 
Đ/kết, yêu thương - L5 

Nhân ái –L1,2,3,4 

Tốt:  53% 

Đạt: 43% 

CCG: 4% 

Tốt: 60% 

Đạt: 40% 

CCG: 0 

Tốt:  63% 

Đạt:  36% 

CCG: 1% 

Tốt:  49% 

Đạt:  51% 

CCG 

Tốt:  61% 

Đạt:  39% 

CCG 

 Yêu nước – L1,2,3,4 

Tốt:  58% 

Đạt: 42% 

CCG: 0 

Tốt:  57% 

Đạt:    43% 

CCG: 0 

Tốt:  64% 

Đạt: 36% 

CCG: 0 

Tốt:  51% 

Đạt: 49% 

CCG: 0 

 

 5.3. Kết quả học tập 

HTXS:30,9

% 

HTT: 30.9% 

HT: 36,4% 

CHT:1,8% 

HTXS:31,9

% 

HTT:  31,9% 

HT: 36,2% 

CHT:0% 

HTXS:26,1

% 

HTT:  24,6% 

HT: 49,3% 

CHT: 0% 

HTXS: 26% 

HTT:35,1% 

HT: 37,7% 

CHT:  1,3% 

HTXS:22,5

% 

HTT:   31% 

HT: 46,5% 

CHT:   0% 

 5.4. Sức khỏe 100% HS có sức khỏe bình thường, đảm bảo việc học tập. 

6 
Khả năng học tập tiếp tục 

của HS 100% HS đủ khả năng học tập tiếp tục  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Vũ Xá, ngày 30 tháng 9  năm 2023 

 Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Thúy  
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UBND HUYỆN KIM ĐỘNG 

 TRƯỜNG TH&THCS VŨ XÁ 

 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2023 -2024 (Cấp THCS) 

 

TT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

1 
Chương trình giáo dục nhà 

trường thực hiện 

C/trình GDPT 2018 C/trình GD  

VNen 

2 

Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt đối với học 

sinh của nhà trường 

- HĐGDNGLL; HĐGDKNS; HĐGDHN; HĐTNST; GD STEM 

- HĐ SHTT, GD truyền thống, tư tưởng. vv… 

3 
Yêu cầu về phối hợp giữa  

nhà trường và gia đình.  

 Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh 

thường xuyên liên hệ để cùng chăm lo việc học tập của con 

em. Tổ chức họp CMHS ít nhất 3 lần/năm học. 

4 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của học sinh 

  Hs tích cực, chăm chỉ, tự giác học tập trên lớp, học bài, làm bài 

tập về nhà trước khi đến lớp.  

5 

Kết quả NL,PC, học tập, sức 

khỏe của HS dự kiến đạt 

được 

  

  

  

 

Về NL, PC – L6,7,8; Hạnh 

kiểm-L9 

 Tốt: 72,4% 

Khá: 25,9% 

CCG: 1,7% 

 Tốt: 73,5% 

Khá: 26,5% 

CCG: 0 

 Tốt: 75% 

Khá: 23,3% 

CCG: 1,7% 

 Tốt: 79,2% 

Khá: 20,8% 

CCG: 0 

Về học tập 

Tốt: 31% 

Khá: 27,6% 

Đạt: 39,7% 

CĐ: 1,7% 

Tốt: 26,5% 

Khá: 28,6% 

Đạt: 42,9% 

CĐ: 2% 

Tốt: 25% 

Khá: 33,3% 

Đạt: 40% 

CĐ: 1,7% 

Tốt: 20,8% 

Khá: 37,5% 

Đạt: 41,7% 

CĐ: 0 

Về sức khỏe 100% HS có sức khỏe bình thường, đảm bảo việc học tập. 

6 
Khả năng học tập tiếp tục 

của học sinh 

100% HS đủ khả năng học tập tiếp tục  

 

  

  Vũ Xá, ngày 30 tháng 9  năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Thúy  
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UBND HUYỆN KIM ĐỘNG 

 TRƯỜNG TH&THCS VŨ XÁ 

THÔNG BÁO 

Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh và số tiền đơn vị được viện 

trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ năm học 2023-2024 

 

I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh 

 

T 

T 
Danh mục thu 

Số 

học 

sinh 

Định 

mức 

thu 

Tổng kinh 

phí dự toán 

thu được 

Tổng kinh 

phí thực tế 

thu được 

Tổng kinh 

phí phải 

nộp đi 

Tổng 

kinh 

phí 

được 

để lại 

chi 

1 Tiền học phí 245 396.000 97.020.000 
   

2 Tiền điện 590 7000 37.170.000 
   

3 Tiền nước uống 590 6000 31.860.000 
   

4 Tiền trông xe 300 6000 16.200.000 
   

5 Tiền vệ sinh (TH) 345 5000 15.525.000 
   

6 Tiền học thêm    
   

7 
Tiền học Tiếng Anh 

bổ trợ 

   
   

8 
Tiền học kỹ năng 

sống 

   
   

9 Tiền trải nghiệm     
   

10 Tiền bảo hiểm Y tế 590 389.000 229.510.000 
   

11 
Tiền bảo hiểm thân 

thể 

560 200.000 112.000.000 
   

12 Tiền Đoàn, Đội       

13 
Tiền may (mua) 

đồng phục 

      

14 
Tiền mua sách giáo 

khoa 

      

15 Tiền mua vở viết       

16 
Tiền các khoản thu 

khác 

      

 ..v.v..       
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II. Số tiền  được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ 

 

Danh mục Số tiền Ghi chú 

Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, 

được biếu, tặng, ủng hộ 

  

   

    Vũ Xá, ngày 30 tháng 9 năm 2023 

             Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

           Phạm Thanh Thúy 
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Biểu mẫu THCS-12 

UBND HUYỆN KIM ĐỘNG 

TRƯỜNG TH&THCS VŨ XÁ 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách tuyển sinh lớp 6 

 năm học 2023 - 2024 

 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán 
Học sinh trường 

TH 

1 Trần Văn An 24/07/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

2 Đỗ Vũ Bình An 25/12/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

3 Đỗ Thị Thúy An 28/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

4 Nguyễn Thị Mỹ An 04/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

5 Nguyễn Duy Anh 21/03/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

6 Phạm Quỳnh Anh 24/10/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

7 Nguyễn Vân Anh 19/03/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

8 Đặng Hải Băng 14/05/2012 Bắc Lý-Lý nhân – Hà Nam TH&THCS Vũ Xá 

9 Phạm Ngọc Bích 18/02/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

10 Trần Xuân Cường 06/07/2012 
Phường Tân Biên – Thành phố Biên Hòa 

– Đồng Nai 
TH&THCS Vũ Xá 

11 Nguyễn Quỳnh Chi 07/11/2012 Bắc Lý-Lý nhân – Hà Nam TH&THCS Vũ Xá 

12 Vũ Quốc Dũng 24/01/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

13 Nguyễn Tiến Dũng 23/02/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

14 Ngô Xuân Duy 02/01/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

15 Phạm Thị Mỹ Duyên 14/04/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

16 Vũ Đức Đại 19/01/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

17 Trần Hồ Ngọc Đan 20/02/2012 
An Khê- Thanh Kê – Thành Phố Đà 

Nẵng 
TH&THCS Vũ Xá 

18 Lê Hải Đăng 13/01/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

19 Nguyễn Tiến Đạt 14/6/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

20 Cao Thành Đạt 08/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

21 Huỳnh Trần Minh Đức 20/8/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

22 Trương Thị Hương Giang 23/09/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

23 Vũ Thị Hân 20/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

24 Trần Xuân Hậu 23/07/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

25 Phạm Văn Hiệp 31/07/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

26 Nguyễn Trung Hiếu 05/08/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

27 Nguyễn Thị Diệu Hoa 02/04/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

28 Nguyễn Minh Hưng 02/10/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 
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29 Hoàng Ngọc Hương 29/08/2012 
Phường Bình Thuận – Quận 7 – Thành phố Hồ Chí 

Minh 
TH&THCS Vũ Xá 

30 Hoàng Văn Hưởng 20/07/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

31 Trịnh Gia Huy 17/12/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

32 Hoàng Minh Huy 02/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

33 Trương Văn Khánh 14/05/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

34 Vũ Đăng Khoa 21/09/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

35 Chu Trung Kiên 15/10/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

36 Trương Khải Lâm 16/07/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

37 Nguyễn Thùy Linh 03/08/2011 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

38 Nguyễn Hoàng Linh 11/09/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

39 Lê Thị Phương Linh 23/01/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

40 Vũ Trần Diệu Linh 07/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

41 Trần Thị Khánh Ly 30/10/20212 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

42 Vũ Phương Mai 06/08/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

43 Trần Văn Mạnh 22/06/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

44 Hoàng Trà My 12/01/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

45 Nguyễn Bảo Nam 26/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

46 Vũ Hoài Nam 10/01/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

47 Ngô Thị Quỳnh Nga 12/08/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

48 Phạm Hồng Ngọc 14/10/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

49 Nguyễn Thị Uyên Nhi 02/12/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

50 Trương Thị Tuyết Nhi 09/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

51 Lưu Đan Nhi 30/7/2012 Ngũ Lão – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

52 Đỗ Thị Phương Nhung 05/12/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

53 Trần Thị Chúc Oanh 05/01/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

54 Nguyễn Hoàng Phát 20/12/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

55 Hoàng Văn Phong 17/06/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

56 Phạm Xuân Phú 02/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

57 Đỗ Nguyễn Minh Quân 23/10/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

58 Trần Thúy Quỳnh 26/12/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

59 Nguyễn Thị Như Quỳnh 04/03/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

60 Vũ Thị Dương Quỳnh 10/03/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

61 Nguyễn Xuân Sơn 25/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

62 Nguyễn Đức Tài 14/06/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

63 Nguyễn Thanh Tâm 03/07/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

64 Vũ Trọng Tấn 02/03/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 
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65 Vũ Ngọc Thái 02/03/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

66 Trần Quang Thành 18/01/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

67 Nguyễn Thị Phương Thảo 21/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

68 Đỗ Thị Phương Thảo 17/12/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

69 Lê Thanh Thảo 08/10/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

70 Vũ Thị Thu Thảo 18/09/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

71 Nguyễn Thanh Thúy 29/05/2012 ĐăK BuK So – Tuy Đức – Đăk Nông TH Thị Trấn Quất Lâm 

72 Đỗ Thị Ngân Thương 11/4/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

73 Vũ Duy Tiến 09/07/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

74 Nguyễn Thị Đoan Trang 14/04/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

75 Trần Minh Tú 28/11/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

76 Phạm Văn Tú 22/06/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

77 Bùi Mạnh Tuân 30/04/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

78 Vũ Anh Tuấn 23/10/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

79 Nguyễn Phương Uyên 27/12/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

80 Trần Thảo Vy 20/10/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

81 Phạm Minh Vũ 15/04/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 

82 Nguyễn Thị Hải Yến 17/08/2012 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên TH&THCS Vũ Xá 
 

                                                               Vũ Xá, ngày 30 tháng 9 năm 2023 

                                                             Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

            Phạm Thanh Thúy 
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Biểu mẫu THCS-13 

UBND HUYỆN KIM ĐỘNG 

TRƯỜNG TH&THCS VŨ XÁ 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 

 năm học 2023 - 2024 

 

 

T 

T 
Họ và tên Ngày sinh Quê quán 

Tổng 

điểm các 

bài kiểm 

tra  

Điểm 

xét 

tuyển 

Ghi 

chú 

1 Trần Thị Phương Anh 09/02/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 21,4   

2 Phạm Trần Diệp Chi 07/06/2008 Nhân La – Kim Động – Hưng Yên 20,7   

3 Lê Xuân Chúc 12/03/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 26,1   

4 Trần Bảo Dương 30/03/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 23,25   

5 Trương Thị Thu Hiền 06/10/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 21,6   

6 Phạm Trung Kiên 13/11/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 22,45   

7 Trương Thị Hà Linh 12/06/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 19,4   

8 Trương Hoàng Long 09/08/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 24,7   

9 Phạm Quang Minh 02/08/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 22,95   

10 Trần Trọng Nghĩa 23/10/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 22,35   

11 Chu Ngọc Như 04/06/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 24,55   

12 Hoàng Gia Phúc 20/06/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 20,05   

13 Trương Vũ Anh Thương 18/11/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 18,4   

14 Phạm Minh Tuyển 29/02/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 21,5   

15 Trương Quang Vinh 21/11/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 23,25   

16 Đào Thị Huyền Anh 23/01/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 17,55   

17 Đặng Minh Anh 19/09/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 16,8   

18 Trần Tuấn Anh 10/11/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 16,65   

19 Vũ Thị Phương Anh 23/04/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 19,25   

20 Đào Thị Khánh Chi 20/11/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 17,5   

21 Lê Đức Chuẩn 11/10/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 17,6   

22 Nguyễn Thành Công 21/08/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 16,45   

23 Phạm Đăng Duy 03/12/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 19,35   
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24 Nguyễn Hương Giang 17/10/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 20,3   

25 Phạm Minh Hưng 28/04/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 17,15   

26 Nguyễn Trần Khánh Linh 07/11/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 17,45   

27 Đào Thị Minh Nguyệt 14/02/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 17,8   

28 Nguyễn Thị Minh Thư 24/07/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 18,6   

29 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/12/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 16,5   

30 Nguyễn Thanh Xuân 04/02/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 16,9   

31 Đặng Bùi Diệu Linh 02/09/2007 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 17,1   

32 Trần Tiến Đạt 15/07/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 16,15   

33 Nguyễn Ngọc Ngọc Mai 23/12/2008 Vũ Xá – Kim Động – Hưng Yên 16,15   

 

                                                              Vũ Xá, ngày 30 tháng 9 năm 2023 

                                                       Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Thúy 
 


